
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

*
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ĐỊA BÀN
104.546 49.352 47,2 84,5

I Thu nội địa 104.546 49.352 47,2 84,5

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 78.110 43.856 56,1 88,9

4 Thuế thu nhập cá nhân 700 633 90,4 249,2

5 Thuế bảo vệ môi trường 0

6 Lệ phí trước bạ 3.400 1330 39,1 95,8

7 Thu phí, lệ phí 1.166 686 58,8 22,9

8 Các khoản thu về nhà, đất 20.420 2.373 11,6 117,9

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng phi nông nghiệp 20 20 100,0 333,3

- Thu tiền sử dụng đất 20.000 1.872 9,4 162,6

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 400 481 120,3 56,3

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 

9 Thu hoạt động xổ số kiến thiết 

10 Thu khác ngân sách 350 213 60,9 9,9

11 Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản 400 261 65,3 87,9

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
104.546 49.352 47,2 84,5

1 Thu từ các khoản thu phân chia 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%

SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI 

(%)

DỰ TOÁN 

NĂM
STT NỘI DUNG
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